
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI (ĐỢT 32) 

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày             /       /2026 của Sở Xây dựng) 

TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 

dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 

có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng DT 

dưới 10m2 

sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 47/2026/CV-KD/THD ngày 03/02/2026 

1 
TRỊNH HOÀI NAM, Số 32/99 Nguyễn Lương 

Bằng, Lê Thanh Nghị, Hải Phòng 
038081007199 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

2 
LÊ VĂN NAM, TDP Hoàng Xá 2, Ái Quốc, Hải 

Phòng 
030080018382 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

3 
PHẠM QUANG KHÁNH, Số 75 Cựu Thành, 

Thành Đông, Hải Phòng 
030079013975 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

4 
ĐỖ ĐÌNH QUYẾT, Số 8/20 Tuệ Tĩnh, Thành 

Đông, Hải Phòng 
030079017947 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

5 
NGUYỄN ĐĂNG TRỌNG, Số 35/71 Nguyễn 

Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Hải Phòng 
030085001390 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

6 
TÔ THÙY ĐỨC, Số 22/38 Lê Văn Hưu, Tứ 

Minh, Hải Phòng 
024190006528 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

7 
TRẦN DUY DƯƠNG, Số 6 Nguyễn Thái Học, Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng 
030086006379 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

8 
ĐỖ THÀNH TRUNG, Số 645 Trần Phú, thôn 

Nguyễn Văn Trỗi, Nam Sách, Hải Phòng 
030088007305 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 
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9 
BÙI VĂN NAM, Số 126, Tô Hiến Thành, Tân 

Hưng, Hải Phòng 
064081003638 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

10 
NGUYỄN TIẾN QUÂN, Thôn Đông Phan, Nam 

Sách, Hải Phòng 
030078007528 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

11 
ĐÀO QUÝ MẠNH, Số 60 Lý Thường Kiệt, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
031087000570 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

12 
VŨ THỊ MINH ANH, Số 244/2 Lý Thường Kiệt, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 
031180008795 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

13 
NGUYỄN TUẤN BẨY, Kha Lâm 6, Phù Liễn, 

Hải Phòng 
011077001754 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

14 
HOÀNG QUỐC HƯNG, 6C/190 Lê Lợi, Gia 

Viên, Hải Phòng 
031072009600 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

15 
ĐOÀN NGỌC KHANH, 55/3 Tống Duy Tân, 

Khu 6, Hải Dương, Hải Phòng 
030094006139 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

16 
NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG, Số 33 đường 

vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031187007006 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

17 
PHÙNG THẢO PHƯƠNG, Số 16/42 Chu Văn 

An, Hải Dương, Hải Phòng 
030301002136 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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18 
ĐINH TIẾN AN, Thôn Quang Trung, Thần Khê, 

Hưng Yên 
034094014823 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

19 
PHẠM THỊ THỦY, 43A/33/112A Ngô Quyền, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
030186000723 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

20 
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, Số 8 Nguyễn Trãi, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
031184003747 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

21 
GIANG THỊ THÚY LOAN, Tập thể An Dương, 

Lê Chân, Hải Phòng 
030181005268 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

22 
LÊ THỊ VÂN KHÁNH, Sô 122 Cựu Viên, Kiến 

An, Hải Phòng 
031302001805 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

23 
VŨ VĂN TIỆP, Kênh Mai 1, Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng 
030088014462 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

24 
NGUYỄN ĐỨC TÙNG, Số 10/722 Ngô Gia Tự, 

Hải An, Hải Phòng 
031098014989 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

25 
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, 35/422 Tô 

Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng 
031187010231 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 



4 

 

 

 

26 
TRẦN ĐỨC VIỆT THÀNH, 111 Nguyễn Đức 

Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng 
031200004518 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

27 
LÊ THANH TÙNG, Số 57 Lô 9/317C Đà Nẵng, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
031085007830 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

28 
BÙI XUÂN PHÚC, Số 36AL6 PG Tổ dân phố 

Trang Quan, An Hải, Hải Phòng 
031095007344 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

29 
HỒ TRỌNG NGHĨA, Số 11/42/430 Trần Nguyên 

Hãn, An Biên, Hải Phòng 
031202002554 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

30 
VŨ VĂN ĐÔNG, Thôn Nghĩa Lộ, Đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng 
031080005379 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

31 
LÊ VĂN DUY, KDC Cậy Sơn 2, Nhị Chiểu, Hải 

Phòng 
030091004942 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp (đã nghỉ hưu) 

32 
LÊ THỊ THÚY, 29/240 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải 

Phòng 
031160003456 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp (đã nghỉ hưu) 

33 
LÝ TÚ HƯƠNG, Số 5A3 Lô 26BC Lê Hồng 

Phong, Gia Viên, Hải Phòng 
031149002557 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp (đã nghỉ hưu) 
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34 
NGUYỄN ĐÌNH PHO, 18 Cù Chính Lan, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
031061011061 x   

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp 

bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ 

nhà ở theo quy định của pháp luật mà 

chưa được Nhà nước bồi thường bằng 

nhà ở, đất ở 

35 
TẠ HỒNG THẮM, TDP Bấc Vang, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
035198003502 x   Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

36 
TRẦN THẾ PHÚ, TDP Bấc Vang, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 
035203003895 x   Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

37 
NGUYỄN THỊ HẰNG, TDP Bấc Vang, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
030196006156 x   Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

38 
NGUYỄN THỊ TÝ, Số 65/270 Đà Nẵng, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
034154006435 x   Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

39 
MẠC VĂN BÌNH, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Hải 

Dương, Hải Phòng 
030073002040 x   

Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

(có HĐLĐ) 

40 
BÙI NGỌC LINH, Thôn 17 Cát Bà, Đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng 
001198030330 x   

Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

(có HĐLĐ) 

41 
VŨ PHÚC LÂN, Tổ dân phố Tiền, Thành Đông, 

Hải Phòng 
030098005033 x   

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 

sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, công nhân công an, công chức, 

công nhân và viên chức quốc phòng 

đang phục vụ tại ngũ; người làm công 

tác cơ yếu, người làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước đang công tác 
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